
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 4 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

 
A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

B. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân 

C. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ 

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho 

Câu 2: Theo quy định tại Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016, công chức Quản 

lý thị trường của Tổ kiểm tra có trách nhiệm, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm:  

A. Ban hành quyết định kiểm tra. 

B. Phân công công việc cụ thể cho thành viên Đoàn kiểm tra. 

C. Xuất trình thẻ kiểm tra thị trường với người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra; 

D. Chỉ đáp án B và C. 

Câu 3: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi 

nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội.

 
A. Chính phủ 

B. Bộ Nội vụ 

C. Cơ quan ngang Bộ 

D. Quốc hội 

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Văn bản khẩn phải được phát hành và gửi?  



A. Ngay sau ngày làm việc tiếp theo 

B. Ngay sau khi ký văn bản 

C. Ngay trong ngày làm việc 

D. Không có phương án đúng 

Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Việc tổ chức chính quyền địa phương, 

nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quy định khi thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt đó?  

A. Quốc hội 

B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 6: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

 
A. Không thực hiện kiểm định đầu vào với đối tượng Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài 

năng 

B. Không thực hiện kiểm định đầu vào với đối tượng cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở 

vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 

C. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh 

bạch, thiết thực, hiệu quả 

D. Thực hiện kiểm định đầu vào với người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, 

sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học 

Câu 7: Nghị định số 34/2016/ND-CP của chính phủ quy định về căn cứ ban hành văn bản quy phạmpháp 

luật như thế nào?  

A. Là tất cả văn bản quy phạm pháp luật 

B. Là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính 

C. Là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực 

D. Là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý tương đương 

Câu 8: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở quận 

có từ ba mươi phường trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của cơ 

quan nào, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu  

A. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp quận 

B. Quốc hội 

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

D. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 9: Theo Nghị định số 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực vào thời gian nào?  

A. kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 

B. kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2016 

C. kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 

D. kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2016 

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 



bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Tên các huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự?  

A. Nghệ sĩ Nhân Dân 

B. Nghệ Sĩ Nhân Dân 

C. Nghệ Sĩ Nhân dân 

D. Nghệ sĩ Nhân dân 

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như thế nào?

 
A. Bản sao y có giá trị pháp lý như bản chính còn bản sao lục và bản trích sao có giá trị giao dịch dân sự 

B. Không có phương án nào đúng 

C. Bản sao y có giá trị pháp lý như bản chính, còn bản sao lục và bản trích sao có giá trị tham khảo 

D. Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như bản chính 

Câu 12: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ bao nhiêu đơn vị 

hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường 

trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu.  

A. 30 

B. 40 

C. 35 

D. 45 

Câu 13: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định quyết định đình chỉ việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật phải đăng công báo chậm nhất là?  

A. 04 ngày kể từ ngày ra quyết định 

B. 03 ngày kể từ ngày ra quyết định 

C. 01 ngày kể từ ngày ra quyết định 

D. 02 ngày kể từ ngày ra quyết định 

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong việc Cải cách hành chính?

 
A. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc 

B. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, 

tài sản công 

C. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Tên các ngày tết?  

A. tết Nguyên đán 

B. tết Nguyên Đán 



C. Tết Nguyên Đán 

D. tết nguyên Đán 

Câu 16: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang 

trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ 

luật. Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành 

thì áp dụng hình thức kỷ luật ……….. một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm 

mới  

A. bằng 

B. nặng hơn 

C. nặng hơn hoặc bằng 

D. nhẹ hơn hoặc bằng 

Câu 17: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019 ngạch công chức mới so với Luật Cán bộ, Công 

chức 2008 do cơ quan nào qui định?  

A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Bộ Nội Vụ 

D. Nhà nước 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Biệt phái công chức được thực hiện trong trường 

hợp nào sau đây?  

A. Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định 

B. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật 

C. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể 

D. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

Câu 19: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Báo cáo thẩm định của Sở Tư 

pháp đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong 

thời hạn bao nhiêu ngày?  

A. 10 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định 

B. 12 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định 

C. 07 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định 

D. 05 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gừi thẩm định 

Câu 20: Trang phục đại lễ Quản lý thị trường cấp cho công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường 

các cấp:  

A. áo khoác 

B. Áo măng tô san 

C. mũ mềm 

D. thắt lưng 

Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về  Vị trí ô số 6 trên Sơ đồ bố trí các thành 

phần thể thức bản sao sang định dạng giấy là thành phần thể thức bản sao nào?  

A. Địa danh và ngày, tháng, năm sao 


